PHÒNG GD&ĐT LONG BIÊN                       ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN VẬT LÍ 9.
Trường THCS Đức Giang                                     Năm học 2015 – 2016. Ngày kiểm tra:    /    / 2015.
                                                                                               Thời gian làm bài: 45 phút.

I. Phần trắc nghiệm (4điểm). Viết chữ cái đứng đầu phương án đúng vào bài làm đối với các câu hỏi sau:

Câu 1: Hai điện trở R1, R2 mắc song song. Gọi I1, I2 lần lượt là cường độ dòng điện qua R1, R2 ; U1, U2 lần lượt là hiệu điện thế giữa hai đầu R1, R2; I và U là cường độ dòng điện và hiệu điện thế mạch song song. Hệ thức đúng là:

  A.  U = U1 = U2  ;   I = I1 + I2  ;  Rtđ = (R1.R2):(R1 + R2)     
B.  U = U1 + U2  ;   I = I1 = I2  ;   Rtđ = R1 + R2.

  C.  U = U1 + U2  ;   I = I1 + I2  ;   Rtđ = R1 + R2.

D.  U = U1 = U2  ;   I2 = I – I1  ;  (I1:I2) = (R2:R1).
Câu 2: Đơn vị của điện năng là:
  A. Vôn                

B. Oát.                   

C. Jun.                

D. Ampe.

Câu 3: Khi đưa hai cực cùng tên của hai nam châm khác nhau lại gần nhau thì chúng:

  A. hút nhau. 


           


C. không hút nhau cũng không đẩy nhau.

  B. đẩy nhau. 


           


D. lúc hút, lúc đẩy nhau.

Câu 4: Một dây dẫn bằng nikêlin dài 20cm, tiết diện 0,05mm2. Điện trở suất của nikêlin là 0,4.10-6(.m. Điện trở của dây dẫn có giá trị

  A. 0,00016(.


B. 16(.              

C. 8(.               

D. 80(.  

Câu 5: Biểu thức của định luật Jun – Len-xơ là:
  A. Q = I2Rt


B. Q = U2Rt
  

C.. Q = URt  


D. Q = IR2t

Câu 6: Trên hai bóng đèn lần lượt có ghi số 15V- 6W và 15V- 9W. Mắc song song hai đèn vào nguồn điện có hiệu điện thế không đổi 15V. Kết luận nào sau đây đúng?
A. Hai đèn sáng bình thường.    


B. Đèn thứ nhất sáng yếu hơn bình thường.

C. Đèn thứ nhất sáng mạnh hơn bình thường.   
D. Đèn thứ nhất sáng yếu hơn đèn thứ hai.   

Câu 7: Hàng tháng, nhân viên ngành điện đến gia đình em ghi số đếm của công tơ điện. Số đếm công tơ cho biết:

  A. Thời gian sử dụng điện của gia đình.            
B. Công suất điện mà gia đình sử dụng trong tháng.

  C. Điện năng gia đình đã sử dụng trong tháng.        D. Điện năng của dụng cụ và thiết bị điện đang sử dụng.

Câu 8: Trên một bóng đèn có ghi 220V-100W . Điện trở của đèn là .   

   A.  0,5 ( .  

         B. 2,2( .



C.  484(.    

   D. 220(.

II. Phần tự luận (6điểm).                       
Câu 1 (2điểm). Phát biểu qui tắc nắm tay phải và qui tắc bàn tay trái.

Câu 2 (1điểm). Ở các hình sau, qui ước:     Màu sẫm trên kim nam châm là cực Bắc

                     ( Dòng điện trong dây dẫn có chiều từ sau ra trước trang giấy.





         
Câu 3 (3điểm). 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4điểm). Mỗi câu 0,5điểm:

  1. A,D          2. C
    3. B
          4. B     
   5. A           6. A,D           7. C      
8. C
II. PHẦN TỰ LUẬN (6điểm).
Câu 1 (2đ). - Phát biểu đúng qui tắc nắm tay phải.....................................................................1,0 điểm.

      - Phát biểu đúng qui tắc bàn tay trái.........................................................................1,0 điểm.
Câu 2 (1đ).
Hình 1
- Xác định đúng tên cực của ống dây.........................................................................................0,25điểm. 
- Xác định đúng A là cực dương và B là cực âm của nguồn điện..............................................0,25điểm.   

Hình 2
- Vẽ đúng chiều đường sức từ (hướng từ cực N sang cực S).....................................................0,25điểm.   

- Vẽ đúng vectơ lực điện từ (hướng thẳng đứng từ dưới lên).....................................................0,25điểm.   

Câu 3 (3đ).

a). Khi K mở: Tính được:

+ Rtđ = 9( ….......................................................................................………………….0,5điểm.


+ I = 1A…...........................................................................................….……………….0,5điểm.


+ U1 = 3V…........................................................................................………………....0,25điểm.


+ U2 = 6V….......................................................................................…..………….......0,25điểm.


+ Q = 2700J….......................................................................................………...……….0,5điểm.

b). Khi K đóng: Tính được:

+ RĐ = 6(  và  R’tđ = 6(......................................................................………….....…….0,5điểm.


+ I’ = 1,5A….................................................................................................….....….….0,25điểm.

            + UĐ = 4,5V nhỏ hơn Uđịnh mức = 6V nên đèn sáng yếu hơn mức bình thường................0,25điểm.

MỤC TIÊU BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN VẬT LÍ 9

         Năm học 2015 - 2016
 - Kiểm tra kiến thức cơ bản thuộc các nội dung trọng tâm học kì I.

 - Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức và kĩ năng trình bày các bài toán Vật lí.

 - Giúp học sinh có tư duy vật lí và rèn kĩ năng làm bài trắc nghiệm, chuẩn bị



   tốt kiến thức lên học cấp THPT.

 - Đảm bảo tính trung thực, khách quan trong kiểm tra, đánh giá.

                                                  MA TRAÄN ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ I

     Năm học 2015 – 2016
           MÔN VẬT LÍ 9
	Noäi dung kieán thöùc
	Nhaän bieát
	Thoâng hieåu
	Vaän duïng
	     Toång ñieåm

	
	     TN
	     TL
	     TN
	     TL
	      TN
	      TL
	TN
	TL

	Ñieän trôû
	
	
	
	
	1 caâu

0,5ñ
	
	0,5ñ
	0,5ñ

	Ñ.l  OÂm

ÑMNT,SS
	1 caâu

0,5ñ
	
	
	
	
	2 caâu

2,5ñ
	0,5ñ
	2,0ñ

	Ñieän naêng

C.suaát 
	1 caâu

0,5ñ
	
	1 caâu

0,5ñ
	
	1 caâu

0,5ñ
	1 caâu

0,5ñ
	1,5ñ
	0,5ñ

	Định luật Jun–Lenxơ
	1 caâu

0,5ñ
	
	
	
	
	1 caâu

         1,0ñ
	0,5ñ
	1,0ñ

	Töø tröôøng
	1 caâu

0,5ñ
	
	1 caâu

0,5ñ
	
	
	1 caâu

         2,0ñ
	1,0ñ
	2,0ñ

	Toång ñieåm
	2,0ñ
	
	         1,0ñ
	
	1,0ñ
	6,0ñ
	   10ñieåm




   Giáo viên ra đề

          Tổ trưởng chuyên môn

     Ban giám hiệu duyệt

     Nguyễn Viết Toàn


     Nguyễn Thị Vân Thủy

       Nguyễn Thị Thanh Huyền
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Cho mạch điện như Hình 3 trong đó khóa K và dây nối có điện trở không đáng kể. Hai đầu mạch được nối với hiệu điện thế không đổi U = 9V. Bóng đèn có ghi 6V- 6W. Điện trở R1 = 3(, R2 = 6(.


  a). Khi K mở, tính: cường độ dòng điện chạy trong mạch điện, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở và nhiệt lượng tỏa ra trên mạch điện trong 5 phút.


  b). Khi K đóng, bóng đèn sáng như thế nào so với mức bình thường? 


Tại sao?
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Hình 3





Hãy xác định dấu của cực A và cực B của nguồn điện ở Hình 1 và vectơ lực điện từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện ở Hình 2.
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